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Câu 1: Em hãy nhận xét các việc làm sau 

a) Làm khai sinh chậm cho trẻ em. 

Em không  đồng ý. Hs tự giải thích  

b) Buộc trẻ em nghiện hút phải đi cai nghiện. 

Em không  đồng ý. Hs tự giải thích  

c) Dụ dỗ, lôi kéo trẻ em đánh bạc, hút thuốc. 

Em không  đồng ý. Hs tự giải thích  

d) Mở các lớp tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Em đồng ý. Hs tự giải thích  

Câu 2: Em hãy sắp xếp các  từ sau sao cho phù hợp : Môi trường tự nhiên, môi trường nhân tạo, 

tài nguyên thiên nhiên. ( rừng, nhà máy, động, thực vật, suối, khoáng sản,  công trình, Dầu mỏ,  

khói, đường xá, khí đốt...).  

- Môi trƣờng tự nhiên: rừng, suối, động, thực vật.  

- Môi trƣờng nhân tạo: nhà máy, khói, công trình. Đƣờng xá 

- Tài nguyên thiên nhiên: khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt. 

Câu 3: Đâu là Di sản văn hóa vật thể, đâu là di sản văn hóa phi vật thể. : (Vịnh Hạ Long, Thánh 

địa Mỹ Sơn, Đờn ca tài tử Nam Bộ, Thành Nhà Hồ, Động Phong Nha, Cồng Chiêng Tây 

Nguyên, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạt cung đình Huế. 

- Di sản văn hóa vật thể: Vịnh Hạ Long, Thánh địa Mỹ Sơn, Thành Nhà Hồ, Động 

Phong Nha 

- Di sản văn hóa phi vật thể. : Đờn ca tài tử Nam Bộ, Cồng Chiêng Tây Nguyên, Dân 

ca Quan họ Bắc Ninh, Nhã nhạt cung đình Huế. 

Câu 4: Theo em, trong học sinh hiện nay có mê tín dị đoan không? Cho ví dụ. Làm cách nào để 

khắc phục hiện tượng trên. 

+ Có mê tín dị đoan.VD: Cúng bái trƣớc khi đi thi để đƣợc điểm cao, kiêng ăn trứng, 

ăn chuối, ăn bí trƣớc khi thi. . Xem bói, cầu cơ.. 

+ Cách khắc phục: 

- Ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi hợp lí trƣớc khi thi. 

-Học bài và làm bài tốt khi đi thi. 

-Tuyên truyền mọi ngƣời đấu tranh chống mê tín dị đoan . 

- Báo cho chính quyền địa phƣơng can thiệp, xử lí các hành vi mê tín dị đoan 

Câu 5: Hiện nay, Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, Thành Phố ? Có mấy Thành Phố trực thuộc Trung 

ương, đó là những Thành Phố nào ?  

- Có 64 tỉnh , Thành Phố. Có 5 Thành Phố trực thuộc Trung ƣơng đó là : TP. HCM, 

Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ 

Câu 6: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng như thế nào đối với đời sống con 
người?   
- Môi trƣờng và tài nguyên thiên nhiên có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời 

sống con ngƣời. 

- Tạo nên cơ sở vật chất để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. 



- Tạo cho con ngƣời phƣơng tiện sinh sống 

- Phát triển trí tuệ , đạo đức, tinh thấn 

Câu 7: Trong lần đi tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long , thấy trên vách các hang động có 

những chữ khắc hoặc viết  chằng chịt tên, ngày tháng của những người đến thăm , bạn Dung bày 

tỏ thái độ phê phán, không hài lòng về những việc làm đó. Ngược lại, có một số bạn đồng tình, vì 

theo họ thì việc khắc chữ trên vách đá là một kỉ niệm của du khách để cho hậu thế biết: nơi này 

đã có người đến thăm vào thời gian nào. Em đồng tình với quan điểm nào ? Vì sao? 

- Đồng tình với ý kiến của bạn Dung.Vì  là cảnh quan thiên nhiên, là tài sản của 

dân tộc và pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại 

di sản văn hóa. 

Câu 8: Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con, bố mẹ Tú phải làm lụng vất vả sớm 

khuya, chắt chiu từng đồng để cho anh em Tú được đi học cùng các bạn. Nhưng do đua đòi 

, ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học để đi chơi với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày 

càng kém. Có lần bị bố mắng, Tú bỏ đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ 

điểm để lên lớp và phải học lại.Hỏi: Hãy nêu nhận xét của em về việc làm sai của bạn Tú? 

Theo em Tú đã không làm tròn quyền và bổn phận nào của trẻ em? 

- Tú sai: Không nghĩ đến hoàn cảnh gia đình, không nghĩ đến bố mẹ phải làm lụng 

vất vả để cho anh em Tú đi học nhƣng do đua đòi ham chơi, Tú đã nhiều lần bỏ học 

để đi chơi với những bạn xấu. Kết quả học tập ngày càng kém. Có lần bị bố mắng,Tú 

bỏ đi cả đêm không về nhà. Cuối năm học, Tú không đủ điểm để lên lớp phảihọc lại. 

- Tú không làm tròn quyền đƣợc giáo dục 

-  Tú không làm tròn bổn phận: Yêu quý. Kính trọng, giúp đỡ ông bà , cha mẹ, lễ 

phép với ngƣời lớn. 

- Không chăm chỉ học tập, hoàn thành giáo dục phổ cập 

Câu 9: Ở gần nhà Hạnh có một người chuyên làm nghề bói toán.Mẹ Hạnh cũng thỉnh 

thoảng sang xem bói. Hạnh can ngăn nhưng mẹ Hạnh cho rằng đó là quyền tự do , tín 

ngưỡng của mỗi người và khuyên Hạnh không nên can thiệp vào. 

a) Theo em mẹ Hạnh nghĩ như vậy có đúng không? Vì sao? 

- Mẹ Hạnh nghĩ nhƣ vậy là không đúng  

- Vì: Bói toán là mê tín dị đoan chứ không phải là tự do tín ngƣỡng và pháp luật  đã 

nghiêm cấm hành nghề này. 

b) Nếu em là Hạnh em sẽ làm gì? 

- Giải thích cho mẹ hiểu tác hại của mê tín dị đoan 

- Vận động cho gia đình , ngƣời thân khuyên giải mẹ 

- Báo cáo chính quyền địa phƣơng can thiệp, xử lí ngƣời hành nghề mê tín dị đoan. 

Câu 10:  Đi tham quan viện bảo tàng lịch sử, tại đây trưng bày các hiện vật quý hiếm hàng nghìn 

năm. Khi xem các hiện vật cổ, một số bạn cười đùa chế nhạo “ vừa cũ, xấu và tồi tàng …..” Hỏi. 

a/ Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao? 

Không đồng ý vì: đó là các vật quý hiếm đƣợc ông , cha gìn giữ hàng nghìn năm chúng 

ta không đƣợc chê bai mà phải giữ gìn. Vì đó là di sãn văn hóa của dân tộc. 

b/ Nếu là em thì em sẽ xử lý như thế nào? 

Em sẽ giải thích cho các bạn đó hiểu về giá trị những di sản mà ngƣời xƣa đã dể lại. 

chính nhờ những di sản đó mà nƣớc Việt Nam đƣợc các nƣớc trên thế giới biết đến và 

có một số di sản Văn Hóa đƣợc thế giới công nhận là DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI. 



Câu 11: Trong một lần đi tham quan thắng cảnh Vịnh Hạ Long, thấy tên, ngày, tháng của những 

người đến thăm, bạn A bày tỏ ý kiến phê phán, không hài lòng về những việc làm đó. Ngược lại 

nhóm bạn B lại đồng tình vì theo họ khắc như thế sẽ để lại kỉ niệm. Hỏi: 

a) Em đồng tình với ý kiến nào? Vì sao? 

Em đồng ý với bạn A là tỏ ý kiến phê phán vì: đây là danh lam thắng cảnh đƣợc thế 

giới công nhận là DSVH thế giới nên chúng ta phải giữ gìn không làm mai một, mát 

cảnh quan …. 

b) Nếu em là A thì em sẽ xử lí như thế nào?  

Em sẽ giữ gìn vì đó la DSVH của VN. Em sẽ không vẽ bậy trên khe đá, giữ cho môi 

trƣờng sạch, đẹp và giới thiệu cho các bạn biết Vịnh Hạ Long la DSVH đƣợc thế 

giới công nhận. 

Câu 12:Có ý kiến cho rằng: “ Việc sống và làm việc có kế hoạch sẽ giúp con người tự hoàn thiện 

bản thân và đạt kết quả cao” Em có đồng ý không? Vì sao? 

Đồng ý vì: khi chúng ta lên kế hoạch cho mình thì công việc sẽ hoàn thành, giúp chúng ta 

chủ động, tiết kiệm đƣợc thời gian, có thể thay đổi kế hoạch khi cần thiết 

HS có thể cho VD về kế hoạch học tập của mình và đạt kết qua cao trong kế hoạch đó. 

Câu 13: Sắp đến kì thi HK2, Mẹ bạn A bắt bạn A phải ăn đậu đỏ mổi ngày vì mẹ bạn A cho rằng 

nếu ăn đậu thì sẽ đậu và đạt kết quả cao trong hk2 này. Hỏi 

a/ Nhận xét hành vi của mẹ bạn A là đúng hay sai? Vì sao? 

 Mẹ A sai vì: đó là hiện tƣởng mê tín dị đoan. Nếu nhƣ không học bài, không làm bài tập, 

không nghe GiáoViên giảng bài thì không làm bài đƣợc dù có ăn đậu đỏ suốt tuần. 

b/ Hành vi của mẹ bạn A có phải là quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo không? Vì sao? 

 Không phải quyền tự do tín ngƣỡng tôn giáo vì: HS đƣa khái niệm về tín ngƣỡng tôn giáo 

giải thích thêm…. 

Câu 14: Em hãy nêu tên 4 di sản văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản 

văn hóa thế giới và cho biết di sản văn hóa đó thuộc về Di sản văn hóa thế giới, di sản thiên 

nhiên thế giới hay di sản tư liệu thế giới. 

a/Học sinh chọn 4 trong các di sản văn hóa của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản 

văn hóa thế giới:Vịnh hạ long, Thánh Địa mỹ sơn, Cố đô huế, Hoàng thành thăng long, Phố cổ 

hội An… 

 - Di sản văn hóa vật thể thế giới: Quần thể di tích Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, Thánh 

địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ… 

 - Di sản thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long. Vƣờn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, 

Cao nguyên đá Đồng Văn… 

 - Di sản văn hóa phi vật thể: Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng 

chiêng Tây Nguyên, Dân ca quan họ, Ca trù, Hội Gióng, Hát xoan Phú Thọ, Tín ngƣỡng 

thờ cúng Hùng Vƣơng, Đờn ca tài tử, Ví giặm Nghệ Tĩnh, Thực hành tín ngƣỡng thờ Mẫu 

tam phủ của ngƣời Việt… 

  - Di sản tư liệu thế giới: Mộc bản triều Nguyễn, Bia tiến sĩ Văn Miếu-Quốc Tử 

Giám, Mộc bản kinh Phật chùa Vĩnh Nghiêm, Châu bản triều Nguyễn… 

 - Di sản văn hóa hỗn hợp: Quần thể danh thắng Tràng An- Ninh Bình.  

b/ Là học sinh, em sẽ làm gì để góp phần bào vệ, giữ gìn những di sản văn hóa này?   

- Không xả rác, gữ gìn vệ sinh chung. 

- Tuyên truyền việc bảo vệ di sản văn hóa. 

- Tìm hiểu về di sản văn hóa…. 



Câu 15: Vì sao nói: “ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, 

do nhân dân, vì nhân dân” Nước ta được đổi tên thành Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam vào ngày tháng năm nào? 

- “Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nƣớc của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân”. Vì Nhà nƣớc ta là thành quả cách mạng nhân dân, do 

nhân dân lập ra, hoạt động vì lợi ích của nhân dân.  

- Nƣớc ta đƣợc đổi tên thành Nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 2 

tháng 7 năm 1976.   

Câu 16: Trên đường đi học về, Sơn thấy một người buôn bán dạo đang đổ rác (vỏ trái cây) 

xuống kênh Nhiêu Lộc. Theo em, bạn Sơn có thể có những cách ứng xử nào sau đây? Giải 

thích? 

 1/ Sơn coi như không biết gì cứ thế đi về nhà, vì việc đó chẳng liên quan đến mình. 

 2/ Sơn liền chạy đến can ngăn và giải thích cho chú ấy hiểu tác hại của việc làm này. 

 3/ Sơn giải thích cho bác hiểu tác hại của việc làm này, còn đổ rác xuống kênh hay không 

là việc của bác. 

Chọn cách 2: Sơn liền chạy đến can ngăn và giải thích cho chú ấy hiểu tác hại của việc làm 

này. Vì: Nếu bỏ rác xuống kênh sẽ làm kênh nghẹt rác, ô nhiễm nguồn nƣớc, là hành vi vi 

phạm pháp luật và sẽ bị xử lí ….  

Câu 17 

Bản tính thông minh, chăm chỉ, nhưng vì nhà nghèo quá nên mới học hết lớp 6 Hoà đã phải nghĩ 

đến chuyện thôi học, ở nhà lao động để kiếm sống. Nhưng rồi, được cô giáo và một số bạn bè ở 

lớp khuyên nhủ, Hoà đã bỏ ý định thôi học. Vì có lòng quyết tâm, với tính chăm chỉ được rèn 

luyện từ nhỏ, Hoà đã vừa đi học vừa lao động phụ giúp bố mẹ. Hoà không những không phải bỏ 

học, mà còn trở thành học sinh giỏi của lớp 7A. Hỏi : 

a. Hoà đã thực hiện tốt quyền và bổn phận gì của trẻ em?  

Hoà đã thực hiện tốt quyền và bổn phận học tập (quyền giáo dục) của trẻ em  

b.  Em học tập điều gì ở bạn Hoà?  

Em học tập sự nỗ lực vƣợt khó, vƣơn lên trong cuộc sống và học tập ở bạn Hoà 

Câu 18: Bố con ông Quốc là thợ sửa xe đạp và xe máy. Mỗi khi có chậu nước bẩn, đầy dầu mỡ 

là ông Quốc xử lý bằng cách đổ ngay xuống dòng sông bên cạnh. Đôi lần, Hoàng nói với bố là 

không nên đổ nước như thế, vì sẽ gây ô nhiễm dòng sông quê mình. Ông Quốc nói : “Sông chảy 

liên tục như thế, đổ nước bẩn xuống sông là nó sẽ trôi đi ngay, sao mà ô nhiễm được”. Em có 

đồng ý với ý kiến ông Quốc không? Vì sao?  

Không đồng ý với ý kiến ông Quốc . Vì hành vi đó gây ô nhiễm đến dòng sông  gây tác hại 

đến sức khoẻ mọi ngƣời khi sử dụng nguồn nƣớc kém sạch. 

Câu 19: Khi đào móng làm nhà, ông Tâm tìm được một cái bình cổ rất đẹp, ông đã đem cất cái 

bình đó đi và tìm người bán với giá cao. Theo em : 

a. Ông Tâm làm như vậy đúng hay sai? Vì sao? 

Ông Tân làm nhƣ vậy là sai vì : 

+ Chiếc bình cổ đó không phải quyền sở hữu của ông nên ông không có quyền giữ  

+ Theo quy định Pháp luật thì mọi di sản văn hoá trong lòng đất đầu thuộc sở hữu toàn 

dân  

b. Nếu chứng kiến sự việc đó, em sẽ làm gì? Việc làm đó của em có ích lợi như thế nào đối 

với Nhà nước và xã hội? 



 Em sẽ giải thích cho ông Tân hiểu nhĩa vụ của công dân phải giao nộp cổ vật do mình tìm 

đƣợc cho cơ quan Nhà nƣớc .Việc làm đó giúp cơ quan có thẩm quyền Nhà nƣớc bảo vệ, 

giữ gìn tốt bình cổ vật và nghiên cứu, giới thiệu nhằm phát huy giá trị văn hoá. 

Câu 20: Cứ vào ngày mùng một và ngày rằm mỗi tháng là mẹ Hà lại thắp hương cúng khấn ông 

bà, tổ tiên. Hơn thế nữa, hàng tháng mẹ và mấy cô bạn cùng cơ quan lại rủ nhau đi lễ chùa. Thấy 

vậy, Hà cho rằng việc làm của mẹ là mê tín dị đoan. Em có đồng ý với suy nghĩ của Hà không? 

Vì sao?  

Không đồng ý với suy nghĩ của Hà vì : 

+ Việc làm của mẹ Hà và các cô bạn cùng cơ quan thể hiện tín ngƣỡng và tôn giáo 

bản thân không gây ảnh hƣởng đến ai đƣợc Nhà nƣớc cho phép 

+ Mê tín dị đoan là gây hậu quả xấu đến sức khoẻ, tài sản, thậm chí tính mạng con 

ngƣời…  

Câu 21: Trong một cuộc họp của nhân dân xã H, bác nông dân Toàn đề nghị : Tôi đề nghị Ủy 

ban nhân dân xã thảo luận để ra quyết định về chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của xã mình. 

Bác Thanh phản đối, cho rằng : Không được, vì đó không phải là nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy 

ban nhân dân. Theo em, ý kiến bác Toàn hay bác Thanh đúng? Vì sao? 

Ý kiến bác Toàn đúng  vì nhiệm vụ Ủy ban nhân dân xã  là lên kế hoạch về quản lý kinh tế 

xã mình thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp . Sau đó trình lên Ủy ban nhân dân cấp 

huyện (quận) phê duyệt. 

Câu 22: Bình sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ rất cưng chiều muốn gì được đó. Nhưng 

Bình chẳng biết thương yêu bố mẹ, không chịu học hành mới học lớp 7 mà Bình lại đua đòi tụ 

tập cùng các bạn ăn chơi quậy phá, hút thuốc và cờ bạc làm cho bố mẹ và thầy cô lo lắng buồn 

phiền. Hỏi : Bình đã thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em chưa ? Vì sao ?  

Bình chƣa thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em vì Bình đã đƣợc hƣởng quyền bảo 

vệ, chăm sóc và giáo dục nhƣng Bình lại không thực hiện đúng bổn phận của trẻ em không 

biết thƣơng yêu cha mẹ của mình, không tôn trọng thầy cô và các bạn trong lớp, vi phạm 

nội quy nhà trƣờng 

  Theo quy định của luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam thì trẻ em Việt Nam 

là ngƣời kế thừa phát triển đất nƣớc, không đƣợc uống rƣợu, hút thuốc và dùng chất kích 

thích có hại cho sức khoẻ mà Bình vi phạm tụ tập , ăn chơi, đua đòi, uống rƣợu , hút thuốc 

làm ảnh hƣởng đến sức khoẻ bản thân. Bình đã vi phạm pháp luật… , Bình nên cố gắng 

học tập không đua đòi , tụ tập ,ăn chơi, quậy phá để thầy cô và bố mẹ vui lòng…. 

Câu 23: Một số học sinh đi tham quan viện bảo tàng Thành Phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem 

xong các hiện vật cổ các em so sánh hiện vật cổ ngày xưa với đồ vật ngày nay. Tỏ thái độ chê bai 

đồ vật cổ cho rằng quá cũ kĩ không sử dụng được nên vứt bỏ không nên lưu giữ lại. Cần học hỏi 

lưu giữ những điều mới lạ để phát triển đất nước 

  Hỏi : Nhận xét thái độ của một số bạn học sinh trên đúng hay sai ? Vì sao ? 

 Thái độ của các bạn học sinh trên là sai. Các bạn không có ý thức giữ gìn bảo vệ di sản văn 

hoá. Các hiện vật cổ đó là di sản văn hoá vật thể của ông cha ta từ ngàn xƣa để lại, là tài 

sản vô giá mất đi không tìm lại đƣợc . Do đó, mọi ngƣời chúng ta cần phải có ý thức giữ gìn 

và bảo vệ các hiện vật cổ đó… 

Câu 24: Môi trường ô nhiễm gây ra hậu quả gì ? Học sinh cần làm gì để bảo vệ môi trường ? 

  Môi trƣờng ô nhiễm gây ra hiện tƣợng lũ lụt,thiên tai, hạn hán, động đất, sóng thần,gây 

bệnh tật cho con ngƣời, biến đổi khí hậu,… ảnh hƣởng đến tính mạng, sức khoẻ của con 

ngƣời, thiệt hại tài sản, nhà cửa, tính mạng là gánh nặng cho gia đình và xã hội 

   Để bảo vệ môi trƣờng học sinh cần phải : quyét dọn vệ sinh trƣờng lớp sạch sẽ, không xả 

rác, phóng uế bừa bãi, tích cực trồng cây xanh, không khạc nhổ bừa bãi ở nơi công cộng… 

Câu 25: Giải thích câu thành ngữ : Rừng vàng, biển bạc. 



- Nghĩa đen: rừng đƣợc ví nhƣ vàng, biển đƣợc ví nhƣ bạc. 

- Nghĩa bóng: vàng và bạc là 2 thứ kim loại quí mà con ngƣời coi trọng giữ gìn. Mà ông bà 

ta ví rừng nhƣ vàng , biển nhƣ bạc ý muốn đề cao tầm quan trọng của rừng và biển cũng 

rất quí giá nhƣ thế. Rừng và biển quí giá vì chúng cung cấp cho con ngƣời những thứ cần 

thiếc trong cuộc sống nhƣ : không khí, thức ăn, nƣớc uống….nếu không có thì con ngƣời sẽ 

chết. Cũng nhƣ vàng và bạc sử dụng nhiều cũng sẽ hết. 

- Câu thành ngữ này khuyên ta: Nên biết coi trọng giữ gìn rừng và biển nói riêng; bảo vệ 

mội trƣờng và tài nguyên thiên nhiên nói chung.  

Câu 26:  Em hãy kể một số việc mà bản thân hay gia đình em đã đến cơ quan nhà nước để giải 

quyết? Vì sao công dân phải có nghĩa vụ tuân theo pháp luật? 

- Gia đình và bản thân em có đến cơ quan nhà nƣớc để làm 1 số việc nhƣ: 

+ Làm giấy khai sinh 

+ Làm CMND, hộ chiếu 

+ Chứng thực giấy tờ tùy thân, sổ chủ quyền nhà đất ... 

+ Đăng ký kết hôn ... 

- Công dân có nghĩa vụ phải tuân theo pháp luật, theo em nghĩ:  

+ Để bảo vệ lợi ích cho bản thân mỗi công dân và của xã hội, nhƣ chấp hành luật 

giao thông.... 

+ Làm cho xã hội có nề nếp, kỹ cƣơng hơn, phòng chống các tệ nạn xã hội.... 

 

Câu27: Trong trƣờng hợp bị kẻ xấu đe dọa , lôi kéo vào con đƣờng phạm tội ( ví dụ : trộm 

cắp) , em sẽ chọn những cách nào sau đây ? Giải thích vì sao ? 

1. Tìm mọi cách phản ánh ngay cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương. 

2. Im lặng , bỏ qua . 

3. Nói với bố mẹ hoặc các thầy cô giáo trong trường và đề nghị giúp đỡ . 

4. Biết là sai nhưng vì bị đe dọa nên sợ phải làm theo lời dụ dỗ . 

Hỏi: Em sẽ chọn cách nào trong 4 cách trên? Vì sao em chọn những cách đó? Theo em, cách nào 

là tốt nhất? 

- Chọn câu 1 và 3  

- Bởi vì : Phản ánh cho cơ quan công an hoặc cha mẹ , thầy cơ giáo  là để mọi ngƣời 

giúp mình thốt khỏi những việc làm sai trái , bảo vệ chúng ta lúc gặp khó khăn … 

- Theo em, cách tốt nhất là báo cho ba mẹ, thầy cô vì họ gần gũi em hơn, em có thể dễ 

dàng chia sẽ.( Cách 2: là báo cơ quan công an vì họ có chuyên môn sẽ nhanh chóng 

giúp em thoát khỏi bọn xấu và bắt đƣợc chúng dễ hơn...) 

Câu 28: Em có nhận xét gì về môi trường và tài nguyên của nước ta hiện nay? Mọi người cần 

làm gì để bảo vệ môi trường và tài nguyên ? 

- Môi trƣờng ngày càng bị ô nhiểm…. 

- Tài nguyên thiên nhiên bị khai thách một cách bừa bãi…. 

Câu 29: Trẻ em có bổn phận gì đối với gia đình và ngoài xã hội ? ( nêu 4 bổn phận) (2 điểm) 

- Chăm chỉ học tập và rèn luyện đạo đức 

- Phụ giúp công việc gia đình 

- Yêu quê hƣơng, đất nƣớc 

- Tôn trọng pháp luật…. 

Câu 30: Hành vi sau đúng hay sai , Vì sao? 

a. Chặt cây xanh bừa bãi 

Sai vì: Không khí bị ô nhiễm, làm mất vẻ đẹp mỹ quang, ảnh hƣởng đến sức khỏe và 

sự phát triển của đất nƣớc… 

b. Tổ chức tham quan, tìm hiểu di tích lịch sử 

Đúng vì: Biết đƣợc thêm nhiều kiến thức lịch sử và quá trình hình thành đất 

nƣớc…….. 



Câu 31:Ở trường em có hai bạn mâu thuẫn nhau từ lâu, rồi cãi nhau to tiếng, cuối cùng đánh 

nhau ở ngay ngoài cổng trường. Có một số bạn đứng xem và cũng hô hoán để hai bạn đánh nhau 

hăng hơn. Sau đó công an phường đến bắt hai bạn đánh nhau cùng sáu bạn đứng hô hoán, cổ vũ. 

Họ bị Chủ tịch UBND phường ra quyết định tạm giữ 12 giờ 

a) Theo em, hai bạn đánh nhau đó đã vi phạm những lỗi gì? 

- Gây mất trật tự nơi công cộng 

- Xâm phạm đến thân thể, sức khỏe của ngƣời khác 

b) Nếu em chứng kiến vụ việc trên, em sẽ giải quyết như thế nào? 

- Ngăn chặn, khuyên bạn…. 

- Báo cho thầy cô….. 

Câu 32:  Em đồng ý hay không đồng ý mỗi hành vi hoặc ý kiến sau đây ? Tại sao ?  

a/ Đối với học sinh trung học thì không cần thiết phải có kế hoạch sống và làm việc riêng. Cứ để 

mình tự điều chỉnh mỗi ngày là tốt nhất. 

 Không đồng ý. Vì chúng ta có kế hoạch làm việc sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc  

b/ Cha mẹ dành thời gian cho con học ở nhà nhưng vẫn yêu cầu con dọn dẹp nhà cửa  

 Đồng ý. Vì ngoài việc học tập thì học sinh cần sắp xếp thời gian rèn luyện thân thể và lao 

động  

c/ Tham gia các buổi trao đổi, tìm hiểu về di sản văn hóa 

 Đồng ý. Giúp chúng ta mở mang sự hiểu biết về di sản văn hóa trong nƣớc và thế giới  
d/ Quốc Hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. 

 Đồng ý. Vì Quốc Hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực 

Nhà nƣớc cao nhất của nƣớc ta.  

Câu 33: Trong buổi diễn đàn về ca nhạc có nhiều ý kiến cho rằng : 

1/ Bên cạnh các bài hát mới, hiện đại phù hợp với lớp trẻ ngày nay, cần phải giữ gìn và 

phát huy các làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc Việt Nam, như dân ca Quan họ Bắc 

Ninh, dân ca Trung Bộ, dân ca Nam Bộ....coi đó là di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc.  

Thế nhưng, cũng có mấy ý kiến cho rằng : 

2/ Trong thời buổi hiện đại này không cần phải giữ gìn mãi các bài hát dân ca ấy nữa, vì 

chúng không còn hợp với thời đại.  

a/ Em đồng ý với ý kiến nào trên đây?   

 Ý kiến 1 vì: Hs tự nêu 

Em có thể nói gì trong diễn đàn này ?  

 Theo em, là công dân Việt Nam chúng ta cần giữ gìn và phát huy các truyền 

thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc nhƣ sau : 

+ Không là mai một, lãng quên các làn điệu dân tộc 

+ Tiếp thu một cách chọn lọc nét đẹp văn hóa của nƣớc bạn  

Câu 34: Trên đường đi học về, Tuấn thấy một bạn mang xác một con lợn  đã chết định vứt 

xuống con sông ngay trước nhà. 

a/ Em hãy nêu 3 cách ứng xử của Tuấn trong tình huống này.  

1/ Bỏ đi, không có ý kiến gì  

2/ Phê bình bạn đó một cách gay gắt rồi bỏ đi  

3/ Ngăn cản, giải thích đó là việc làm phá hoại môi trƣờng  

b/ Nếu là Tuấn, em sẽ chọn cách ứng xử nào?  

Cách ứng xử  số 3  

Câu 35 : cho biết nhận xét của em về mỗi biểu hiện sau đây. Sau đó nêu giải pháp để ngăn chặn 

biểu hiện tiêu cực đó.  

a/ Có hai vị khách nước ngoài đến thăm một ngôi chùa nổi tiếng. Vừa đến cổng, có những người 

ăn mặc rách rưới bao quanh, níu áo xin tiền khiến cho các vị khách rất khó chịu. 

-  Em không đồng ý với hành vi những ngƣời níu ao, xin tiền các vị khách đó vì đây là 

hành động thiếu lịch sự, tế nhị  

- Giải pháp : Ban quản lý ngôi chùa cần giải quyết tình trạng trên, không cho những 

ngƣời này xin tiền và tụ tập trƣớc cổng trƣờng nhƣ thế.  

b/ Một số học sinh đi tham quan viện bảo tàng. Các em so sánh hiện vật cổ với đồ vật ngày nay 

và tỏ thái độ cười cợt, chế giễu.  



-  Em không đồng ý thái độ của những học sinh này vì không biết trân trọng di sản 

văn hóa ở nƣớc ta.  

- Giái pháp : Học sinh cần tìm hiểu ý nghĩa của các di sản văn hóa. Từ đó nâng cao 

thái độ trân trọng, không đƣợc so sánh, chế giễu nhƣ thế.  

Câu 36: Tình huống: “ 7h tối sau khi ăn cơm xong, Lan thấy trên TV phát chương trình nhạc 

Hàn Quốc và có thần tượng của mình biểu diễn. Lan hào hứng ngồi theo dõi đến gần 10h đêm thì 

chương trình kết thúc. Lan giật mình nhớ ra có rất nhiều bài tập phải hoàn thành để nộp vào ngày 

mai. Lan vội vã ngồi vào bàn học thì cơn buồn ngủ kéo đến…..”. 

a. Lan có phải là người sống và làm việc có kế hoạch không ? Vì sao ? 

Lan không phải là ngƣời sống và làm việc có kế hoạch. Vì Lan đã không chủ động 

sắp xếp công việc và thời gian hợp lý, dẫn đến không hoàn thành công việc của 

mình. 

b. Theo em, sống và làm việc có kế hoạch mang lại tác dụng gì cho chúng ta ? 

Tác dụng: Không bỏ sót công việc, tiết kiệm thời gian công sức và hoàn thành tốt 

công việc. 

Câu 37: Huy mồ côi phải đi ăn xin, Huy không được đi học và thường xuyên bị mọi người đánh 

đập. 

a. Huy đã không được hưởng những quyền nào của trẻ em Việt Nam theo quy định của 

Pháp Luật ? 

Huy đã không đƣợc hƣởng quyền bảo vệ và chăm sóc giáo dục.  

b. Theo em tương lai của Huy sẽ như thế nào ?  

Tƣơng lai của Huy sẽ rất khó có cơ hội trở thành ngƣời có học thức và tài năng. 

Câu 38: Tập thể lớp 7B đi tham quan khu di tích lịch sử Văn Miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội. 

Một số bạn xả rác luôn xuống đường đi và ghế đá. Các bạn khác lấy dao khắc tên mình lên bia đá 

và ngồi lên lưng Rùa đá chụp hình.  

a. Nhận xét về ý thức bảo vệ Di sản văn hóa của các bạn đó trong lớp 7B. 

- Các bạn đó trong lớp 7B không có ý thức tốt bảo vệ Di sản Văn hóa. Vì đã có những 

hành động thiếu tôn trọng và làm ảnh hƣởng đến sự tôn nghiêm của Di tích. 

b. Là học sinh trong lớp 7B em sẽ làm gì trong tình huống đó ? 

- Em sẽ nhắc nhở các bạn. Nếu các bạn không nghe, em sẽ nhờ thầy cô can thiệp. 

Câu 39: Linh đi xem bói, thầy bói phán “ Linh có tướng thông minh, được thần thánh phù hộ, 

không cần học mà thi gì cũng đậu ”. Từ đó Linh bỏ bê bài vở không học hành gì cả dù kỳ thi 

cuối năm sắp đến. 

a. Theo em suy nghĩ và việc làm của Linh là đúng hay sai ? Vì sao ? 

- Linh đã sai vì đó là hành động và suy nghĩ mê tín dị đoan không có cơ sở khoa học. 

b. Là bạn của Linh em sẽ làm gì để giúp Linh ? 

- Em sẽ phân tích và khuyên Linh phải chăm chỉ học tập. Nếu Linh không hiểu ra em 

sẽ nhờ thầy cô và gia đình Linh can thiệp. 

Câu 40: Thúy và Hà tranh luận “ Muốn làm giấy khai sinh thì phải đến cơ quan nhà nước nào ? 

Thúy nói: Phải đến trạm y tế Phường, Hà nói: Phải đến Ủy ban nhân dân phường. ”. 

a. Theo em ai nói đúng, ai nói sai ? vì sao?  



- Hà nói đúng, Thúy nói sai vì: ủy ban nhân dân sẽ giải quyết về các giấy tờ có liên 

quan đến bản thân nƣ: giấy khai sinh, chứng thực các giấy tờ… 

b. Kể tên ít nhất 2 việc làm mà gia đình em đã đến giải quyết tại Ủy ban nhân dân phường ? 

Ví dụ:. - Gia đình em đến Ủy ban nhân dân Phƣờng xin đăng ký kết hôn cho anh chị của 

em. 

       - Đến Công an Phƣờng xin xác nhận tạm trú…… 


